
TT Họ và tên Lớp
Xếp loại 

học bổng

 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền  Ghi chú 

1 Phan Tiến Hoàng NA6- K13 Giỏi 5

2 Nguyễn Thị Thanh Trúc NA2 – K14 Giỏi 5

3 Lưu Văn Huỳnh NA3 – K14 Giỏi 5

4 Nguyễn Đức Trung NA4 – K14 Giỏi 5

5 Hoàng Văn Hưng NA1- K15 Giỏi 5

6 Phạm Thu Trang NA1- K15 Giỏi 5

7 Trần Thị Vân NA1- K15 Giỏi 5

8 Hà Thị Phượng PCĐU 1- K15 Giỏi 5

Tổng cộng

TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

TT Họ và tên Lớp
Xếp loại 

học bổng

 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền  Ký nhận 

1 Phan Tiến Hoàng NA6- K13

2 Nguyễn Thị Thanh Trúc NA2 – K14

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG KHÓA 13, KHÓA 14, KHÓA 15                                                                                                         

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ HỘ KHẨU NGOẠI TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-NADLTT ngày         /      /2022 của Hiệu trưởng

Trường TCN nấu ăn - NVDL và Thời trang HN)

(Bằng chữ:                                                               ./.)

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ NHẬN HỌC BỔNG  HỌC KỲ II KHÓA 13, KHÓA 14, KHÓA 15                                                                                                                                                                                                                                      

NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ HỘ KHẨU NGOẠI TỈNH



3 Lưu Văn Huỳnh NA3 – K14

4 Nguyễn Đức Trung NA4 – K14

5 Hoàng Văn Hưng NA1- K15

6 Phạm Thu Trang NA1- K15

7 Trần Thị Vân NA1- K15

8 Hà Thị Phượng PCĐU 1- K15

Tổng cộng -                  

PT ĐÀO TẠO

Hoàng Thị Tâm         Hà Thị Thanh Thiệu Nguyễn Xuân Hùng

(Bằng chữ:                                                      ./.)

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022    

        KẾ TOÁN TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG


